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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 LỚP 4 MÔN TOÁN 2021  

ĐỀ SỐ 1 

Phần I. Trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. (3 điểm) 

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng phân số 4/5 ? (0,5 điểm) M1 

A. 20/16 

B. 16/20 

C. 16/15 

Câu 2. Rút gọn phân số 24/36 ta được phân số tối giản là: (0,5 điểm) M2 

A. 12/18 

B. 8/12 

C. 2/3 

Câu 3: Các phân số 1/4; 2/7; 1/3 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm) M3 

A. 1/3; 2/7; 1/4 

B. 2/7; 1/3; 1/4 

C. 1/4; 1/3; 2/7 

Câu 4: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm) M1 

A. Có bốn góc vuông. 

B. Có bốn cạnh bằng nhau. 

C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. 

D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau. 

Câu 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ………….cm2 là: (0,5 điểm) 
M2 
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A. 456 

B. 4506 

C. 450 006 

Phần II. Tự luận: (7 điểm) 

Câu 6: Tính: (2 điểm) M1 

a) 7/15 + 4/5 

b) 4/5 x 5/8 

c) 2/3 - 3/8 

d) 1/2 : 2/5 

Câu 7: Tìm x: (1 điểm) M2 

a) x - 1/4 = 5/3 

b) x : 2/3 = 1/2 

Câu 8: (2,5 điểm) M4 

Một sân thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. 
Trên thửa ruộng người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70 kg thóc. hỏi thửa ruộng đó thu 
được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? 

Giải 

………………………………………………….............................................. 

…………………………………………………............................................... 

…………………………………………………............................................... 

……………………………….............................................………………….. 

Câu 9: (1,5 điểm) M3 

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi 
mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? 
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Giải 

…………………………..................................................……………………….. 

………………………...................................................………………………….. 

……………………...................................................…………………………….. 

……………………...................................................…………………………….. 

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 Lớp 4 Môn Toán 2021 - Đề số 1  

Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm): 

Câu 1: ý B (0,5đ) 

Câu 2: ý C (0,5đ) 

Câu 3: ý A (1đ) 

Câu 4: ý C (0,5đ) 

Câu 5: ý C (0,5đ) 

Phần II. Tự luận: (7 điểm): 

Câu 5: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. 

a) 19/15 

b) 1/2 

c) 7/24 

d) 5/4 

Câu 6: (1 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm. 

a) x = 23/12 

b) x = 1/3 

Câu 7: (2.5 điểm) 

Chiều rộng của thửa ruộng là: (0.25 điểm) 
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100 x 3/5 = 60 (m) (0. 5 điểm) 

Diện tích thửa ruộng là: (0.25 điểm) 

100 x 60 = 6000 (m2) (0. 5 điểm) 

Thửa ruộng đó thu được số thóc là: (0.25 điểm) 

6000: 100 x 70 = 4200 (kg) (0. 5 điểm) 

Đáp số: 4200 kg thóc (0,25 điểm) 

Câu 8: (1.5 điểm) 

Số cây lớp 4A trồng được là: (0.25 điểm) 

(600 – 50) : 2 = 275 (cây) (0.25 điểm) 

Số cây lớp 4B trồng được là: (0.25 điểm) 

275 + 50 = 325 (cây) (0.25 điểm) 

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây (0.25 điểm) 

Lớp 4B: 325 cây (0.25 điểm) 

 


